	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/11/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Một người bán nước mắm chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ có thể bán được cho khách hàng nào dưới đây?

A. Khách hàng cần mua 2,3 lít nước mắm

B. Khách hàng cần mua 1,4 lít nước mắm

C. Khách hàng cần mua 3,2 lít nước mắm

D. Khách hàng cần mua 3,5 lít nước mắm

Câu 2. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

B. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

C. Trên vỏ túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 3. Để đo thể tích của 200g sỏi, ta cần dùng:

A. Bình tràn
B. Bình chia độ
C. Lực kế
D. Cân
Câu 4. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là:

A. 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg

B. 1m3 sắt nguyên chất có trọng lượng là 7800N

C. Thể tích của sắt

D. Khối lượng của sắt

Câu 5. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng đã làm:

A. Quả bóng bay đi nhanh hơn.

B. Biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Biến dạng quả bóng.

D. Biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 6. Đơn vị đọ trọng lượng riêng là:

A. N/m3
B. m3
C. N
D. kg/m3
Câu 7. Bác Thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?

A. Thước mét
B. Thước cuộn.
C. Thước dây
D. Thước kẻ
Câu 8. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

D. Lực của lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

Câu 9. Đơn vị của lực là gì?

A. Kilôgam (kg)
B. Niutơn trên mét khối (N/m3)
C. Niutơn (N)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Câu 10. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 250cm3
B. 155cm3
C. 95cm3
D. 346cm3
Câu 11. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực đẩy.
B. Lực hút.
C. Lực căng.
D. Lực kéo.

Câu 12. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. d = D.V
B. D = P.V
C. d=P.V
D. d =P/V
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Câu 13. Sắt nặng hơn nhôm vì:

A. Khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

B. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

C. Khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

D. Trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

Câu 14. Một vật có khối lượng 100g. Ta dùng dụng cụ nào dưới đây để xác định trọng lượng của vật đó:

A. Cân
B. Bình chia độ
C. Thước kẻ
D. Lực kế

Câu 15. Một chiếc xe có khối lượng 200kg. Trọng lượng của chiếc xe đó là:

A. 2000N
B. 200000N
C. 200N
D. 20000N
Câu 16. Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn

B. Cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật

C. Tác dụng vào hai vật khác nhau, cùng phương

D. Cùng độ lớn

Câu 17. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa là 200ml

B. Trọng lượng của hộp sữa là 200ml

C. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

D. Thể tích của hộp sữa là 200ml

Câu 18. Thước kẻ dưới đây có GHĐ và ĐCNN là:
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A. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm
B. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm
C. GHĐ là 10 và ĐCNN là 1mm
D. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm
Câu 19. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

B. Lực hút của Trái Đất.

C. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

D. Lực nam châm hút đinh sắt.

Câu 20. Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An kéo, Bình đẩy
B. An và bình cùng đẩy
C. An và Bình cùng kéo.
D. An đẩy, Bình kéo
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2,5 tấn, chở được 20 thùng hàng mỗi thùng nặng 20kg. 
a) Tính trọng lượng của 20 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg
a) Tính khối lượng riêng của cát?
b) Tính trọng lượng riêng của cát?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?
Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/11/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Một vật có khối lượng 100g. Ta dùng dụng cụ nào dưới đây để xác định trọng lượng của vật đó:

A. Lực kế
B. Cân
C. Bình chia độ
D. Thước kẻ

Câu 2. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa là 200ml

B. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

C. Trọng lượng của hộp sữa là 200ml

D. Thể tích của hộp sữa là 200ml

Câu 3. Một chiếc xe có khối lượng 200kg. Trọng lượng của chiếc xe đó là:

A. 200000N
B. 20000N
C. 200N
D. 2000N
Câu 4. Đơn vị đọ trọng lượng riêng là:

A. N
B. kg/m3
C. N/m3
D. m3
Câu 5. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 250cm3
B. 155cm3
C. 95cm3
D. 346cm3
Câu 6. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

B. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏ túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

Câu 7. Sắt nặng hơn nhôm vì:

A. Khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

B. Trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

C. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

D. Khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

Câu 8. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

B. Lực nam châm hút đinh sắt.

C. Lực hút của Trái Đất.

D. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

Câu 9. Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn

B. Cùng độ lớn

C. Tác dụng vào hai vật khác nhau, cùng phương

D. Cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật

Câu 10. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực kéo.
B. Lực hút.
C. Lực đẩy.
D. Lực căng.

Câu 11. Bác Thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?

A. Thước dây
B. Thước mét
C. Thước cuộn.
D. Thước kẻ
Câu 12. Để đo thể tích của 200g sỏi, ta cần dùng:

A. Bình tràn
B. Lực kế
C. Bình chia độ
D. Cân
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Câu 13. Một người bán nước mắm chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ có thể bán được cho khách hàng nào dưới đây?

A. Khách hàng cần mua 3,2 lít nước mắm

B. Khách hàng cần mua 3,5 lít nước mắm

C. Khách hàng cần mua 1,4 lít nước mắm

D. Khách hàng cần mua 2,3 lít nước mắm

Câu 14. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng đã làm:

A. Biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Biến dạng quả bóng.

C. Biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Quả bóng bay đi nhanh hơn.

Câu 15. Thước kẻ dưới đây có GHĐ và ĐCNN là:
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A. GHĐ là 10 và ĐCNN là 1mm
B. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm
C. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm
D. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm
Câu 16. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của sắt

B. 1m3 sắt nguyên chất có trọng lượng là 7800N

C. Thể tích của sắt

D. 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg

Câu 17. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. d =P/V
B. d=P.V
C. D = P.V
D. d = D.V
Câu 18. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

B. Lực của lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

C. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

D. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

Câu 19. Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An đẩy, Bình kéo
B. An và bình cùng đẩy
C. An và Bình cùng kéo.
D. An kéo, Bình đẩy
Câu 20. Đơn vị của lực là gì?

A. Kilôgam (kg)
B. Niutơn trên mét khối (N/m3)
C. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
D. Niutơn (N)
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2,5 tấn, chở được 20 thùng hàng mỗi thùng nặng 20kg. 

a) Tính trọng lượng của 20 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

a) Tính khối lượng riêng của cát?
b) Tính trọng lượng riêng của cát?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/11/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Một người bán nước mắm chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ có thể bán được cho khách hàng nào dưới đây?

A. Khách hàng cần mua 1,4 lít nước mắm

B. Khách hàng cần mua 3,2 lít nước mắm

C. Khách hàng cần mua 2,3 lít nước mắm

D. Khách hàng cần mua 3,5 lít nước mắm

Câu 2. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực căng.
B. Lực đẩy.
C. Lực kéo.
D. Lực hút.

Câu 3. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

B. Khối lượng của hộp sữa là 200ml

C. Trọng lượng của hộp sữa là 200ml

D. Thể tích của hộp sữa là 200ml

Câu 4. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

B. Lực nam châm hút đinh sắt.

C. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

D. Lực hút của Trái Đất.

Câu 5. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 95cm3
B. 346cm3
C. 250cm3
D. 155cm3
Câu 6. Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An đẩy, Bình kéo
B. An và bình cùng đẩy
C. An và Bình cùng kéo.
D. An kéo, Bình đẩy
Câu 7. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng đã làm:

A. Quả bóng bay đi nhanh hơn.

B. Biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Biến dạng quả bóng.

Câu 8. Để đo thể tích của 200g sỏi, ta cần dùng:

A. Cân
B. Bình tràn
C. Bình chia độ
D. Lực kế
Câu 9. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của sắt

B. 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg

C. Thể tích của sắt

D. 1m3 sắt nguyên chất có trọng lượng là 7800N

Câu 10. Sắt nặng hơn nhôm vì:

A. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

B. Khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

C. Khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

D. Trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

Trang 01/02  Môn thi VẬT LÝ 6 - Mã đề thi 602
Câu 11. Bác Thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?
A. Thước dây
B. Thước cuộn.
C. Thước kẻ
D. Thước mét
Câu 12. Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Cùng độ lớn

B. Cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật

C. Tác dụng vào hai vật khác nhau, cùng phương

D. Cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn

Câu 13. Đơn vị đọ trọng lượng riêng là:

A. N
B. kg/m3
C. N/m3
D. m3
Câu 14. Đơn vị của lực là gì?

A. Niutơn trên mét khối (N/m3)
B. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
C. Kilôgam (kg)
D. Niutơn (N)
Câu 15. Thước kẻ dưới đây có GHĐ và ĐCNN là:
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A. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm
B. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm
C. GHĐ là 10 và ĐCNN là 1mm
D. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm
Câu 16. Một chiếc xe có khối lượng 200kg. Trọng lượng của chiếc xe đó là:

A. 20000N
B. 2000N
C. 200000N
D. 200N
Câu 17. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

B. Lực của lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

C. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

D. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

Câu 18. Một vật có khối lượng 100g. Ta dùng dụng cụ nào dưới đây để xác định trọng lượng của vật đó:

A. Thước kẻ
B. Bình chia độ
C. Cân
D. Lực kế

Câu 19. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

C. Trên vỏ túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 20. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. d=P.V
B. d =P/V
C. d = D.V
D. D = P.V
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2,5 tấn, chở được 20 thùng hàng mỗi thùng nặng 20kg. 

a) Tính trọng lượng của 20 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

a) Tính khối lượng riêng của cát?
b) Tính trọng lượng riêng của cát?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/11/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

B. Lực hút của Trái Đất.

C. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

D. Lực nam châm hút đinh sắt.

Câu 2. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

B. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

C. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

D. Lực của lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

Câu 3. Bác Thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?

A. Thước kẻ
B. Thước dây
C. Thước mét
D. Thước cuộn.

Câu 4. Sắt nặng hơn nhôm vì:

A. Trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

B. Khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

C. Khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

D. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

Câu 5. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực đẩy.
B. Lực căng.
C. Lực kéo.
D. Lực hút.

Câu 6. Một người bán nước mắm chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ có thể bán được cho khách hàng nào dưới đây?

A. Khách hàng cần mua 2,3 lít nước mắm

B. Khách hàng cần mua 3,5 lít nước mắm

C. Khách hàng cần mua 3,2 lít nước mắm

D. Khách hàng cần mua 1,4 lít nước mắm

Câu 7. Đơn vị đọ trọng lượng riêng là:

A. N/m3
B. kg/m3
C. N
D. m3
Câu 8. Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An kéo, Bình đẩy
B. An và Bình cùng kéo.
C. An đẩy, Bình kéo
D. An và bình cùng đẩy
Câu 9. Một chiếc xe có khối lượng 200kg. Trọng lượng của chiếc xe đó là:

A. 2000N
B. 200N
C. 200000N
D. 20000N
Câu 10. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng đã làm:

A. Biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Biến dạng quả bóng.

D. Quả bóng bay đi nhanh hơn.
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Câu 11. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

C. Trên vỏ túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

D. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

Câu 12. Một vật có khối lượng 100g. Ta dùng dụng cụ nào dưới đây để xác định trọng lượng của vật đó:

A. Cân
B. Lực kế
C. Bình chia độ
D. Thước kẻ

Câu 13. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của sắt

B. 1m3 sắt nguyên chất có trọng lượng là 7800N

C. 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg

D. Thể tích của sắt

Câu 14. Để đo thể tích của 200g sỏi, ta cần dùng:

A. Bình chia độ
B. Bình tràn
C. Lực kế
D. Cân
Câu 15. Thước kẻ dưới đây có GHĐ và ĐCNN là:
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A. GHĐ là 10 và ĐCNN là 1mm
B. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm
C. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm
D. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm
Câu 16. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa là 200ml

B. Trọng lượng của hộp sữa là 200ml

C. Thể tích của hộp sữa là 200ml

D. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

Câu 17. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. d = D.V
B. d=P.V
C. D = P.V
D. d =P/V
Câu 18. Đơn vị của lực là gì?

A. Niutơn trên mét khối (N/m3)
B. Niutơn (N)
C. Kilôgam (kg)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Câu 19. Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Cùng độ lớn

B. Cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật

C. Tác dụng vào hai vật khác nhau, cùng phương

D. Cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn

Câu 20. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 155cm3
B. 250cm3
C. 95cm3
D. 346cm3
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2,5 tấn, chở được 20 thùng hàng mỗi thùng nặng 20kg. 

a) Tính trọng lượng của 20 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

a) Tính khối lượng riêng của cát?
b) Tính trọng lượng riêng của cát?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 – 2020

(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/11/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng đã làm:

A. Biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Quả bóng bay đi nhanh hơn.

C. Biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Biến dạng quả bóng.

Câu 2. Để đo thể tích của 200g sỏi, ta cần dùng:

A. Bình tràn
B. Bình chia độ
C. Cân
D. Lực kế
Câu 3. Đơn vị của lực là gì?

A. Kilôgam (kg)
B. Niutơn trên mét khối (N/m3)
C. Niutơn (N)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Câu 4. Một chiếc xe có khối lượng 200kg. Trọng lượng của chiếc xe đó là:

A. 2000N
B. 200N
C. 20000N
D. 200000N
Câu 5. Đơn vị đọ trọng lượng riêng là:

A. N
B. kg/m3
C. m3
D. N/m3
Câu 6. Thước kẻ dưới đây có GHĐ và ĐCNN là:
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A. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm
B. GHĐ là 10 và ĐCNN là 1mm
C. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm
D. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 2mm
Câu 7. Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Cùng độ lớn

B. Tác dụng vào hai vật khác nhau, cùng phương

C. Cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn

D. Cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật

Câu 8. Một người bán nước mắm chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ có thể bán được cho khách hàng nào dưới đây?

A. Khách hàng cần mua 1,4 lít nước mắm

B. Khách hàng cần mua 3,5 lít nước mắm

C. Khách hàng cần mua 2,3 lít nước mắm

D. Khách hàng cần mua 3,2 lít nước mắm

Câu 9. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là:

A. Thể tích của sắt

B. 1m3 sắt nguyên chất có trọng lượng là 7800N

C. Khối lượng của sắt

D. 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg

Câu 10. Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và bình cùng đẩy
B. An đẩy, Bình kéo
C. An và Bình cùng kéo.
D. An kéo, Bình đẩy
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Câu 11. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. D = P.V
B. d = D.V
C. d =P/V
D. d=P.V
Câu 12. Bác Thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?

A. Thước cuộn.
B. Thước dây
C. Thước kẻ
D. Thước mét
Câu 13. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

C. Trên vỏ túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 14. Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết:

A. Thể tích sữa trong hộp là 200ml

B. Khối lượng của hộp sữa là 200ml

C. Thể tích của hộp sữa là 200ml

D. Trọng lượng của hộp sữa là 200ml

Câu 15. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực căng.
B. Lực hút.
C. Lực kéo.
D. Lực đẩy.

Câu 16. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực của lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

B. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

C. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

D. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

Câu 17. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực hút của Trái Đất.

B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

C. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

D. Lực nam châm hút đinh sắt.

Câu 18. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 250cm3
B. 346cm3
C. 95cm3
D. 155cm3
Câu 19. Một vật có khối lượng 100g. Ta dùng dụng cụ nào dưới đây để xác định trọng lượng của vật đó:

A. Lực kế
B. Bình chia độ
C. Thước kẻ
D. Cân

Câu 20. Sắt nặng hơn nhôm vì:

A. Khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

B. Khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

C. Khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

D. Trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2,5 tấn, chở được 20 thùng hàng mỗi thùng nặng 20kg. 

a) Tính trọng lượng của 20 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

a) Tính khối lượng riêng của cát?
b) Tính trọng lượng riêng của cát?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?

Chúc các con làm bài tốt!
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÝ 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2019


A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

· Hệ thống kiến thức từ bài 1 đến bài 13

· Vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng trong thực tế về đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng, đo lực.

· Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập liên quan đến khối lượng riêng, trọng lượng riêng, khối lượng, trọng lượng.

2. Kĩ năng

· Biết cách chọn dụng cụ đo phù hợp

· Biết cách sử dụng các dụng cụ để tiến hành đo

· Hiểu và biết cách giải các bài tập vận dụng

3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận. Yêu thích môn học
4. Năng lực nhận thức: Năng lực tư duy logic; Năng lực thực hành; Năng lực quan sát; Năng lực vận dụng
B. Ma trận đề kiểm tra

	Các đơn vị kiến thức
	Các mức độ đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo thể tích vật rắn không thấm nước, đo khối lượng
	Kiến thức
	Biết lựa chọn các dụng cụ đo phù hợp

Biết cách tiến hành đo 
	Hiểu về GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo
	Tính thể tích của chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước
	
	

	
	Kĩ năng
	 Phân tích

Tư duy
	Tư duy

Phân tích
	Vận dụng kiến thức phân biệt.
	
	

	
	Số câu

Số điểm
	4c

1đ
	
	2c

0,5đ
	
	
	
	
	
	6c

1,5

	
	%
	10
	5
	
	
	15

	Lực. Phép đo lực. Kết quả tác dụng của lực
	Kiến thức
	Biết dụng cụ đo lực

Đơn vị đo lực
	Hiểu các cách đo lực 
	Tính toán lực đo
	Suy luận độ lớn của lực dựa và hai lực cân bằng
	

	
	Kĩ năng
	Phân tích

Tư duy
	Tư duy

Phân tích
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	Vận dụng cao
	

	
	Số câu

Số điểm
	2c

0,5
	1c

1đ
	2c

0,5đ
	
	
	
	
	
	5c

2

	
	%
	15
	5
	
	
	20

	Trọng lượng
	Kiến thức
	Trọng lực là gì

CT tính trọng lượng theo khối lượng
	Hiểu các đại lượng và đơn vị trong công thức P = 10.m
	Vận dụng công thức tính toán 
	Vận dụng công thức tính toán
	

	
	Kĩ năng
	Phân tích

Tư duy
	Phân tích

Tư duy
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	

	
	Số câu

Số điểm
	2c

0,5
	
	4c

1đ
	1c

1đ
	
	1c

1đ
	
	1c

1đ
	7c

4,5

	
	%
	5
	20
	10
	10
	45

	Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
	Kiến thức
	Thuộc công thức tính
	Hiểu các đại lượng có trong công thức
	Vận dụng được công thức
	Biến đổi công thức
	

	
	Kĩ năng
	
	
	
	
	

	
	Số câu

Số điểm
	
	
	4c

1đ
	
	
	1c

1đ
	
	
	5c

2

	
	%
	
	10
	10
	
	20

	Tổng
	
	30%
	40%
	20%
	10%
	10 đ


C. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ CHÍNH THỨC
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Trả lời đúng mỗi câu được 0,25đ x 20 câu
Đáp án đề 600:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
	[image: image6.png]



	5
	[image: image7.png]



	9
	[image: image8.png]



	13
	[image: image9.png]



	17
	[image: image10.png]




	2
	[image: image11.png]



	6
	[image: image12.png]



	10
	[image: image13.png]



	14
	[image: image14.png]



	18
	[image: image15.png]




	3
	[image: image16.png]



	7
	[image: image17.png]



	11
	[image: image18.png]



	15
	[image: image19.png]



	19
	[image: image20.png]




	4
	[image: image21.png]



	8
	[image: image22.png]



	12
	[image: image23.png]



	16
	[image: image24.png]



	20
	[image: image25.png]





Đáp án đề 601:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
	[image: image26.png]



	5
	[image: image27.png]



	9
	[image: image28.png]



	13
	[image: image29.png]



	17
	[image: image30.png]




	2
	[image: image31.png]



	6
	[image: image32.png]



	10
	[image: image33.png]



	14
	[image: image34.png]



	18
	[image: image35.png]




	3
	[image: image36.png]



	7
	[image: image37.png]



	11
	[image: image38.png]



	15
	[image: image39.png]



	19
	[image: image40.png]




	4
	[image: image41.png]



	8
	[image: image42.png]



	12
	[image: image43.png]



	16
	[image: image44.png]



	20
	[image: image45.png]





Đáp án đề 602:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
	[image: image46.png]



	5
	[image: image47.png]



	9
	[image: image48.png]



	13
	[image: image49.png]



	17
	[image: image50.png]




	2
	[image: image51.png]



	6
	[image: image52.png]



	10
	[image: image53.png]



	14
	[image: image54.png]



	18
	[image: image55.png]




	3
	[image: image56.png]



	7
	[image: image57.png]



	11
	[image: image58.png]



	15
	[image: image59.png]



	19
	[image: image60.png]




	4
	[image: image61.png]



	8
	[image: image62.png]



	12
	[image: image63.png]



	16
	[image: image64.png]



	20
	[image: image65.png]





Đáp án đề 603:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
	[image: image66.png]



	5
	[image: image67.png]



	9
	[image: image68.png]



	13
	[image: image69.png]



	17
	[image: image70.png]




	2
	[image: image71.png]



	6
	[image: image72.png]



	10
	[image: image73.png]



	14
	[image: image74.png]



	18
	[image: image75.png]




	3
	[image: image76.png]



	7
	[image: image77.png]



	11
	[image: image78.png]



	15
	[image: image79.png]



	19
	[image: image80.png]




	4
	[image: image81.png]



	8
	[image: image82.png]



	12
	[image: image83.png]



	16
	[image: image84.png]



	20
	[image: image85.png]





Đáp án đề 604:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
	[image: image86.png]



	5
	[image: image87.png]



	9
	[image: image88.png]



	13
	[image: image89.png]



	17
	[image: image90.png]




	2
	[image: image91.png]



	6
	[image: image92.png]



	10
	[image: image93.png]



	14
	[image: image94.png]



	18
	[image: image95.png]




	3
	[image: image96.png]



	7
	[image: image97.png]



	11
	[image: image98.png]



	15
	[image: image99.png]



	19
	[image: image100.png]




	4
	[image: image101.png]



	8
	[image: image102.png]



	12
	[image: image103.png]



	16
	[image: image104.png]



	20
	[image: image105.png]





II. TỰ LUẬN (5 điểm): 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm


	mxe tải = 2,5 tấn = 2500kg

mhàng= 20kg

n = 20 thùng hàng

a) Phàng = ?

b) Pxe hàng= ?

Giải:

a) Trọng lượng của 20 thùng hàng là:

Phàng  = 10.m . 20 = 10.20.20 = 4000N

b) Trọng lượng của xe chở đầy hàng là:

Pxe hàng = 10. (mhàng + mxe) = 10. (20.20 + 2500) 

                                          = 29000N
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

	Câu 2
2 điểm
	V = 100 lít = 0,1m3
m = 150kg

a) P = ?

b) d =?

Giải:

a) Khối lượng riêng của cát là:

D = m/V= 150 : 0,1 = 1500kg/m3
b) Trọng lượng riêng của cát là:

d = 10.D = 10. 1500 = 15000N/m3
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

	Câu 3
1 điểm
	 Mỗi ví dụ đúng 0,25 điểm

· Chân đá vào quả bóng làm của bóng méo đi

· Tay ấn vào lò xo làm lò xo biến dạng

· Tay kéo dây chun làm dây chun dãn ra

· Tay uốn thước kẻ làm thước kẻ bị cong
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
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	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: Vật lý 6

Thời gian: 45 phút




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực xuất hiện khi lò xo bị giãn dài ra.

B. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

C. Lực nam châm hút đinh sắt.

D. Lực hút của Trái Đất.

Câu 2. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 500gam. Số đó cho biết:

A. Trọng l​ượng của sữa trong hộp.
B. Trọng lư​ợng của hộp sữa.

C. Khối lượng của hộp sữa.
D. Khối l​ượng của sữa trong hộp.

Câu 3. Tại sao nói: nhôm nhẹ hơn sắt?

A. Vì khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

B. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

C. Vì khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

D. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

Câu 4. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực của gió tác dụng vào cánh buồn khi di chuyển.

B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

D. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

Câu 5. Trường hợp nào sau đây là ví dụ về Trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động?

A. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.

B. Một vật được ném thì bay lên cao.

C. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.

D. Quả táo ở trên cây rơi xuống đất.

Câu 6. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

B. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

C. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.

D. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật và trọng lực tác dụng vào vật.

Câu 7. Đơn vị của Trọng lượng là gì?

A. Niutơn trên mét khối (N/m3)
B. Niutơn (N)
C. Kilôgam (kg)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Câu 8. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 6 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

A. 8N
B. 12,5N
C. 12N
D. 6N
Câu 9. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 500ml, em chọn Bình chia độ nào trong các bình đă cho sau đây :

A. Bình 500 ml và có vạch chia tới 1 ml

B. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml

C. Bình 200 ml và có vạch chia tới 5 ml

D. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml
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Câu 10. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?

A. d=P.V
B. D =m/V
C. D = P.V
D. d = D.V
Câu 11. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 90cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 95cm3
B. 346cm3
C. 160cm3
D. 250cm3
Câu 12. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của nhôm

B. Thể tích của nhôm

C. 1m3 nhôm nguyên chất có trọng lượng là 2700N

D. 1m3 nhôm nguyên chất có khối lượng là 2700kg

Câu 13. Khi một quả bóng đập xuống đất thì lực mà mặt đất tác dụng lên quả bóng:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Vừa làm biến đổi chuyển động quả bóng đồng thời làm biến dạng của quả bóng.

D. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

Câu 14. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực hút.
B. Lực căng.
C. Lực đẩy.
D. Lực kéo.

Câu 15. Một vật có khối lượng 550g thì trọng lượng của nó là

A. 5,5N
B. 4500N
C. 0,45N
D. 45N
Câu 16. Để đo trọng lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

A. Chỉ cần dùng một lực kế .

B. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ.

C. Chỉ cần dùng một bình chia độ

D. Chỉ cần dùng một cái lực kế và một bình chia độ.

Câu 17. Để đo thể tích của viên sỏi 20cm3 ta cần dùng:

A. Bình tràn
B. Cân
C. Bình chia độ
D. Lực kế
Câu 18. Hai bạn Bình và An cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (Bình đứng dưới đất còn An đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và Bình cùng kéo.
B. An kéo, Bình đẩy
C. An đẩy, Bình kéo
D. An và bình cùng đẩy
Câu 19. Để đo chiều dài của sách giáo khoa Vật lý 6, em chọn thước nào sau đây?

A. Thước có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. Thước có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 20. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ thể tích?

A. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2 tấn, chở được 30 thùng hàng mỗi thùng nặng 15kg. 

a) Tính trọng lượng của 30 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

a) Tính khối lượng riêng của cát.

b) Tính trọng lượng 100 lít cát đó.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động?

Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: Vật lý 6

Thời gian: 45 phút




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Khi một quả bóng đập xuống đất thì lực mà mặt đất tác dụng lên quả bóng:

A. Vừa làm biến đổi chuyển động quả bóng đồng thời làm biến dạng của quả bóng.

B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

D. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 2. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

B. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.

C. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật và trọng lực tác dụng vào vật.

D. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

Câu 3. Một vật có khối lượng 550g thì trọng lượng của nó là

A. 45N
B. 0,45N
C. 4500N
D. 5,5N
Câu 4. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ thể tích?

A. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

B. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

C. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 5. Để đo trọng lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

A. Chỉ cần dùng một lực kế .

B. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ.

C. Chỉ cần dùng một bình chia độ

D. Chỉ cần dùng một cái lực kế và một bình chia độ.

Câu 6. Tại sao nói: nhôm nhẹ hơn sắt?

A. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

B. Vì khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

C. Vì khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

D. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

Câu 7. Để đo thể tích của viên sỏi 20cm3 ta cần dùng:

A. Lực kế
B. Bình tràn
C. Bình chia độ
D. Cân
Câu 8. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực của gió tác dụng vào cánh buồn khi di chuyển.

B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

D. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

Câu 9. Trường hợp nào sau đây là ví dụ về Trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động?

A. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.

B. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.

C. Một vật được ném thì bay lên cao.

D. Quả táo ở trên cây rơi xuống đất.
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Câu 10. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 500ml, em chọn Bình chia độ nào trong các bình đă cho sau đây :

A. Bình 500 ml và có vạch chia tới 1 ml

B. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml

C. Bình 200 ml và có vạch chia tới 5 ml

D. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml

Câu 11. Hai bạn Bình và An cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (Bình đứng dưới đất còn An đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và bình cùng đẩy
B. An và Bình cùng kéo.

C. An đẩy, Bình kéo
D. An kéo, Bình đẩy
Câu 12. Để đo chiều dài của sách giáo khoa Vật lý 6, em chọn thước nào sau đây?

A. Thước có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. Thước có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

Câu 13. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 6 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

A. 8N
B. 12,5N
C. 12N
D. 6N
Câu 14. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực hút.
B. Lực đẩy.
C. Lực căng.
D. Lực kéo.

Câu 15. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 90cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 95cm3
B. 160cm3
C. 250cm3
D. 346cm3
Câu 16. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 500gam. Số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa.
B. Trọng l​ượng của sữa trong hộp.
C. Khối l​ượng của sữa trong hộp.
D. Trọng lư​ợng của hộp sữa.
Câu 17. Đơn vị của Trọng lượng là gì?

A. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
B. Niutơn (N)
C. Kilôgam (kg)
D. Niutơn trên mét khối (N/m3)
Câu 18. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?

A. D =m/V
B. d = D.V
C. d=P.V
D. D = P.V
Câu 19. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của nhôm

B. 1m3 nhôm nguyên chất có trọng lượng là 2700N

C. Thể tích của nhôm

D. 1m3 nhôm nguyên chất có khối lượng là 2700kg

Câu 20. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. Lực xuất hiện khi lò xo bị giãn dài ra.

C. Lực hút của Trái Đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2 tấn, chở được 30 thùng hàng mỗi thùng nặng 15kg. 

a) Tính trọng lượng của 30 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

c) Tính khối lượng riêng của cát.

d) Tính trọng lượng 100 lít cát đó.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Để đo chiều dài của sách giáo khoa Vật lý 6, em chọn thước nào sau đây?

A. Thước có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. Thước có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 2. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 500ml, em chọn Bình chia độ nào trong các bình đă cho sau đây :

A. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml

B. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml

C. Bình 200 ml và có vạch chia tới 5 ml

D. Bình 500 ml và có vạch chia tới 1 ml

Câu 3. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 500gam. Số đó cho biết:

A. Trọng l​ượng của sữa trong hộp.
B. Trọng lư​ợng của hộp sữa.

C. Khối l​ượng của sữa trong hộp.
D. Khối lượng của hộp sữa.
Câu 4. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 90cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 250cm3
B. 346cm3
C. 95cm3
D. 160cm3
Câu 5. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực đẩy.
B. Lực căng.
C. Lực kéo.
D. Lực hút.

Câu 6. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

B. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.

C. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

D. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật và trọng lực tác dụng vào vật.

Câu 7. Đơn vị của Trọng lượng là gì?

A. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
B. Niutơn trên mét khối (N/m3)
C. Niutơn (N)
D. Kilôgam (kg)
Câu 8. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực của gió tác dụng vào cánh buồn khi di chuyển.

B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

C. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

D. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

Câu 9. Để đo thể tích của viên sỏi 20cm3 ta cần dùng:

A. Lực kế
B. Bình tràn
C. Cân
D. Bình chia độ

Câu 10. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. Lực xuất hiện khi lò xo bị giãn dài ra.

C. Lực hút của Trái Đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

Câu 11. Khi một quả bóng đập xuống đất thì lực mà mặt đất tác dụng lên quả bóng:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Vừa làm biến đổi chuyển động quả bóng đồng thời làm biến dạng của quả bóng.
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Câu 12. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 6 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

A. 12N
B. 12,5N
C. 6N
D. 8N
Câu 13. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ thể tích?

A. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 14. Hai bạn Bình và An cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (Bình đứng dưới đất còn An đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và Bình cùng kéo.
B. An đẩy, Bình kéo
C. An kéo, Bình đẩy
D. An và bình cùng đẩy
Câu 15. Tại sao nói: nhôm nhẹ hơn sắt?

A. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

B. Vì khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

C. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

D. Vì khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

Câu 16. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?

A. D =m/V
B. d=P.V
C. D = P.V
D. d = D.V
Câu 17. Để đo trọng lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

A. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ.

B. Chỉ cần dùng một lực kế .

C. Chỉ cần dùng một cái lực kế và một bình chia độ.

D. Chỉ cần dùng một bình chia độ

Câu 18. Một vật có khối lượng 550g thì trọng lượng của nó là

A. 45N
B. 4500N
C. 5,5N
D. 0,45N
Câu 19. Trường hợp nào sau đây là ví dụ về Trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động?

A. Một vật được ném thì bay lên cao.

B. Quả táo ở trên cây rơi xuống đất.

C. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.

D. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.

Câu 20. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của nhôm

B. 1m3 nhôm nguyên chất có khối lượng là 2700kg

C. 1m3 nhôm nguyên chất có trọng lượng là 2700N

D. Thể tích của nhôm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2 tấn, chở được 30 thùng hàng mỗi thùng nặng 15kg. 

a) Tính trọng lượng của 30 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

c) Tính khối lượng riêng của cát.

d) Tính trọng lượng 100 lít cát đó.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 90cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 160cm3
B. 346cm3
C. 250cm3
D. 95cm3
Câu 2. Hai bạn Bình và An cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (Bình đứng dưới đất còn An đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và bình cùng đẩy
B. An đẩy, Bình kéo
C. An kéo, Bình đẩy
D. An và Bình cùng kéo.
Câu 3. Để đo thể tích của viên sỏi 20cm3 ta cần dùng:

A. Lực kế
B. Bình tràn
C. Cân
D. Bình chia độ
Câu 4. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

B. Lực nam châm hút đinh sắt.

C. Lực xuất hiện khi lò xo bị giãn dài ra.

D. Lực hút của Trái Đất.

Câu 5. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

B. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.

C. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

D. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật và trọng lực tác dụng vào vật.

Câu 6. Để đo chiều dài của sách giáo khoa Vật lý 6, em chọn thước nào sau đây?

A. Thước có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. Thước có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 7. Để đo trọng lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

A. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ.

B. Chỉ cần dùng một bình chia độ

C. Chỉ cần dùng một cái lực kế và một bình chia độ.

D. Chỉ cần dùng một lực kế .

Câu 8. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 6 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

A. 12N
B. 8N
C. 6N
D. 12,5N
Câu 9. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ thể tích?

A. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

Câu 10. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 500ml, em chọn Bình chia độ nào trong các bình đă cho sau đây :

A. Bình 500 ml và có vạch chia tới 1 ml

B. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml

C. Bình 200 ml và có vạch chia tới 5 ml

D. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml
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Câu 11. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là:

A. 1m3 nhôm nguyên chất có trọng lượng là 2700N

B. 1m3 nhôm nguyên chất có khối lượng là 2700kg

C. Khối lượng của nhôm

D. Thể tích của nhôm

Câu 12. Khi một quả bóng đập xuống đất thì lực mà mặt đất tác dụng lên quả bóng:

A. Vừa làm biến đổi chuyển động quả bóng đồng thời làm biến dạng của quả bóng.

B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

C. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

Câu 13. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

B. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

D. Lực của gió tác dụng vào cánh buồn khi di chuyển.

Câu 14. Một vật có khối lượng 550g thì trọng lượng của nó là

A. 4500N
B. 5,5N
C. 45N
D. 0,45N
Câu 15. Tại sao nói: nhôm nhẹ hơn sắt?

A. Vì khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

B. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

C. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

D. Vì khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

Câu 16. Trường hợp nào sau đây là ví dụ về Trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động?

A. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.

B. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.

C. Quả táo ở trên cây rơi xuống đất.

D. Một vật được ném thì bay lên cao.

Câu 17. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 500gam. Số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa.
B. Trọng l​ượng của sữa trong hộp.
C. Trọng lư​ợng của hộp sữa.
D. Khối l​ượng của sữa trong hộp.

Câu 18. Đơn vị của Trọng lượng là gì?

A. Niutơn trên mét khối (N/m3)
B. Niutơn (N)
C. Kilôgam (kg)
D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Câu 19. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?

A. d = D.V
B. d=P.V
C. D =m/V
D. D = P.V
Câu 20. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực đẩy.
B. Lực căng.
C. Lực kéo.
D. Lực hút.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2 tấn, chở được 30 thùng hàng mỗi thùng nặng 15kg. 

a) Tính trọng lượng của 30 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

c) Tính khối lượng riêng của cát.

d) Tính trọng lượng 100 lít cát đó.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: Vật lý 6

Thời gian: 45 phút




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 có nghĩa là:

A. Khối lượng của nhôm

B. 1m3 nhôm nguyên chất có trọng lượng là 2700N

C. 1m3 nhôm nguyên chất có khối lượng là 2700kg

D. Thể tích của nhôm

Câu 2. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là Trọng lực?

A. Lực của gió tác dụng vào cánh buồn khi di chuyển.

B. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

C. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

D. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

Câu 3. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 500ml, em chọn Bình chia độ nào trong các bình đă cho sau đây :

A. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml

B. Bình 500 ml và có vạch chia tới 1 ml

C. Bình 200 ml và có vạch chia tới 5 ml

D. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml

Câu 4. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 500gam. Số đó cho biết:

A. Khối l​ượng của sữa trong hộp.
B. Trọng l​ượng của sữa trong hộp.
C. Trọng lư​ợng của hộp sữa.
D. Khối lượng của hộp sữa.
Câu 5. Để đo chiều dài của sách giáo khoa Vật lý 6, em chọn thước nào sau đây?

A. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

B. Thước có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. Thước có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

Câu 6. Để đo trọng lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào dưới đây?

A. Chỉ cần dùng một bình chia độ

B. Chỉ cần dùng một lực kế .

C. Chỉ cần dùng một cái cân và một bình tràn không chia độ.

D. Chỉ cần dùng một cái lực kế và một bình chia độ.

Câu 7. Công thức nào dưới đây tính khối lượng riêng của một chất theo khối lượng và thể tích?

A. d=P.V
B. D = P.V
C. D =m/V
D. d = D.V
Câu 8. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ thể tích?

A. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

B. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

Câu 9. Một vật có khối lượng 550g thì trọng lượng của nó là

A. 0,45N
B. 4500N
C. 5,5N
D. 45N
Câu 10. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào vật và trọng lực tác dụng vào vật.

B. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

C. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

D. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.
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Câu 11. Khi một quả bóng đập xuống đất thì lực mà mặt đất tác dụng lên quả bóng:

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Vừa làm biến đổi chuyển động quả bóng đồng thời làm biến dạng của quả bóng.

Câu 12. Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 90cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 160cm3
B. 250cm3
C. 95cm3
D. 346cm3
Câu 13. Để đo thể tích của viên sỏi 20cm3 ta cần dùng:

A. Cân
B. Bình chia độ
C. Bình tràn
D. Lực kế
Câu 14. Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một:

A. Lực căng.
B. Lực kéo.
C. Lực hút.
D. Lực đẩy.

Câu 15. Hai bạn Bình và An cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (Bình đứng dưới đất còn An đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An và bình cùng đẩy
B. An đẩy, Bình kéo
C. An kéo, Bình đẩy
D. An và Bình cùng kéo.
Câu 16. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực hút của Trái Đất.

B. Lực xuất hiện khi lò xo bị giãn dài ra.

C. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

D. Lực nam châm hút đinh sắt.

Câu 17. Tại sao nói: nhôm nhẹ hơn sắt?

A. Vì khối lượng (trọng lượng) của sắt lớn hơn khối lượng (trọng lượng) của nhôm.

B. Vì khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.

C. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

D. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

Câu 18. Trường hợp nào sau đây là ví dụ về Trọng lực có thể làm cho một vật đang đứng yên phải chuyển động?

A. Một vật được tay kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang.

B. Quả bóng được đá thì lăn trên sân.

C. Một vật được ném thì bay lên cao.

D. Quả táo ở trên cây rơi xuống đất.

Câu 19. Đơn vị của Trọng lượng là gì?

A. Niutơn (N)
B. Kilôgam (kg)
C. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)
D. Niutơn trên mét khối (N/m3)
Câu 20. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 6 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?

A. 6N
B. 12N
C. 12,5N
D. 8N

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1 (2 điểm): Một chiếc xe tải nặng 2 tấn, chở được 30 thùng hàng mỗi thùng nặng 15kg. 

a) Tính trọng lượng của 30 thùng hàng đó?

b) Em hãy tính xem, khi chất đầy hàng lên xe, xe tải có trọng lượng bằng bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm): Biết 100 lít cát có khối lượng 150kg

c) Tính khối lượng riêng của cát.

d) Tính trọng lượng 100 lít cát đó.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy lấy 4 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động?

Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2019 – 2020


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÝ 6

Thời gian: 45 phút




A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

· Hệ thống kiến thức từ bài 1 đến bài 13

· Vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng trong thực tế về đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng, đo lực.

· Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập liên quan đến khối lượng riêng, trọng lượng riêng, khối lượng, trọng lượng.

2. Kĩ năng

· Biết cách chọn dụng cụ đo phù hợp

· Biết cách sử dụng các dụng cụ để tiến hành đo

· Hiểu và biết cách giải các bài tập vận dụng

3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận. Yêu thích môn học
4. Năng lực nhận thức: Năng lực tư duy logic; Năng lực thực hành; Năng lực quan sát; Năng lực vận dụng
B. Ma trận đề kiểm tra
	Các đơn vị kiến thức
	Các mức độ đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo thể tích vật rắn không thấm nước, đo khối lượng
	Kiến thức
	Biết lựa chọn các dụng cụ đo phù hợp

Biết cách tiến hành đo 
	Hiểu về GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo
	Tính thể tích của chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước
	
	

	
	Kĩ năng
	 Phân tích

Tư duy
	Tư duy

Phân tích
	Vận dụng kiến thức phân biệt.
	
	

	
	Số câu

Số điểm
	4c

1đ
	
	2c

0,5đ
	
	
	
	
	
	6c

1,5

	
	%
	10
	5
	
	
	15

	Lực. Phép đo lực. Kết quả tác dụng của lực
	Kiến thức
	Biết dụng cụ đo lực

Đơn vị đo lực
	Hiểu các cách đo lực 
	Tính toán lực đo
	Suy luận độ lớn của lực dựa và hai lực cân bằng
	

	
	Kĩ năng
	Phân tích

Tư duy
	Tư duy

Phân tích
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	Vận dụng cao
	

	
	Số câu

Số điểm
	2c

0,5
	1c

1đ
	2c

0,5đ
	
	
	
	
	
	5c

2

	
	%
	15
	5
	
	
	20

	Trọng lượng
	Kiến thức
	Trọng lực là gì

CT tính trọng lượng theo khối lượng
	Hiểu các đại lượng và đơn vị trong công thức P = 10.m
	Vận dụng công thức tính toán 
	Vận dụng công thức tính toán
	

	
	Kĩ năng
	Phân tích

Tư duy
	Phân tích

Tư duy
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	Vận dụng kiến thức phân biệt
	

	
	Số câu

Số điểm
	2c

0,5
	
	4c

1đ
	1c

1đ
	
	1c

1đ
	
	1c

1đ
	7c

4,5

	
	%
	5
	20
	10
	10
	45

	Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
	Kiến thức
	Thuộc công thức tính
	Hiểu các đại lượng có trong công thức
	Vận dụng được công thức
	Biến đổi công thức
	

	
	Kĩ năng
	
	
	
	
	

	
	Số câu

Số điểm
	
	
	4c

1đ
	
	
	1c

1đ
	
	
	5c

2

	
	%
	
	10
	10
	
	20

	Tổng
	
	30%
	40%
	20%
	10%
	10 đ


C. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ CHÍNH THỨC
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Trả lời đúng mỗi câu được 0,25đ x 20 câu
Đáp án đề 610:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
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	20
	[image: image125.png]





Đáp án đề 611:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn

	1
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	20
	[image: image145.png]





Đáp án đề 612:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
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Đáp án đề 613:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
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	20
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Đáp án đề 614:

	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
	Câu
	Chọn
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	14
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II. TỰ LUẬN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1:

2 điểm
	mxe tải = 2 tấn = 2000kg

mhàng= 15kg

n = 30 thùng hàng

c) Phàng = ?

d) Pxe hàng= ?

Giải:

c) Trọng lượng của 30 thùng hàng là:

Phàng  = 10.m.30 = 10.15.30 = 4500N

d) Trọng lượng của xe chở đầy hàng là:

Pxe hàng = 10. (mhàng + mxe) = 10. (15.30 + 2000) 

                                          = 24500N
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

	Câu 2
2 điểm
	V = 100 lít = 0,1m3
m = 150kg

a) D = ?

b) P =?

Giải:

a) Trọng lượng riêng của cát là:

d = P/V = 1500:0,1 = 15000N/m3
Khối lượng riêng của cát là: 

D = d:10 = 15000:10 = 1500kg/m3
b) Trọng lượng của 100 lít cát là:

P = 10.m = 10.150 = 1500N
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3

1 điểm
	 Mỗi ví dụ đúng 0,25 điểm

- Chân đá vào quả bóng bay ra xa

- Ném quả bóng xuống đất, quả bóng bị bật lên

- Dùng vợt đánh cầu làm quả cầu bay đi hướng khác

- Sút bóng làm quả bóng đang đứng yên bỗng bay ra xa
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
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